
Môn: Anh văn 1 (AN14)

Số tín chỉ: 3

STT Mã sinh viên Lớp Lần học Cấm thi Điểm QT CC TL THI GIỮA KỲ

1 155340101005 Lâm Quốc Bảo K60B_QLDD 1 0 2.6 8.8 2.8 7.0

2 155850103002 Võ Văn Châu K60B_QLDD 1 0 3.1 9.2 7.2 7.5
3 155850103007 Lê Hữu Chương K60A_QLDD 1 0 0.0

4 155420201010 Phạm Thanh Điền K60A_QLDD 1 0 2.0 10 2.5 3.8

5 155850103016 Phạm Thị Kiều Giang K60B_QLDD 1 0 3.0 10 6.2 6.8
6 155850103085 Lê Thị Hải K60B_QLDD 1 0 0.0 .

7 155850103023 Nguyễn Công Hoan K60B_QLDD 1 0 3.1 10 9.4 5.8

8 155850103024 Mai Hữu Học K60A_QLDD 1 0 2.7 10 6.4 5.5

9 155850103026 Hà Hào Hùng K60B_QLDD 1 0 3.0 10 9.8 5.3
10 155850103025 Huỳnh Văn Hùng K60A_QLDD 1 0 0.0 .

11 155850103028 Trương Gia Huy K60B_QLDD 1 0 2.6 8.8 9.3 3.8

12 155620211085 Tạ Thị Hường K60A_QLDD 1 0 2.9 10 9.4 4.8

13 155850103037 Trần Văn Long K60A_QLDD 1 0 3.4 8.4 9.8 7.8

14 155850103036 Trương Đắc Lợi K60B_QLDD 1 0 1.6 5.3 0 5.3
15 155850103040 Nguyễn Hữu Nghĩa K60B_QLDD 1 0 0.0 .

16 155850103042 Nguyễn Thị Nguyệt K60B_QLDD 1 0 3.6 10 8.7 8.5

17 155850103049 Ngô Thị Ngọc Nhung K60A_QLDD 1 0 2.9 10 9.3 4.8

18 155850103047 Võ Thuý Như K60A_QLDD 1 0 2.9 10 8.6 5.0

19 155850103050 Ngô Văn Phát K60B_QLDD 1 0 2.5 8 4.7 6.0

20 155850103051 Bùi Vân Phi K60A_QLDD 1 0 2.9 10 8.3 5.5

21 155620211099 Hoàng Văn Phiêng K60B_QLDD 1 0 2.3 8.7 6.8 3.5

22 155850103053 Huỳnh Phi Phong K60A_QLDD 1 0 2.9 8.8 3.6 8.3

23 155850103058 Đào Quốc Sang K60B_QLDD 1 0 3.0 9.5 7.4 6.5

24 155850103059 Nguyễn Châu Sang K60A_QLDD 1 0 2.8 8.8 6.1 6.3

25 155850103060 Lường Ngọc Sơn K60B_QLDD 1 0 0.9 3.7 0.8 2.3

26 155850103065 Đào Xuân Thành K60B_QLDD 1 0 2.0 2.9 2.4 7.5

27 155850103066 Phạm Thị Phương Thảo K60A_QLDD 1 0 2.6 9 7.5 4.8

28 155850103072 Lê Nguyễn Vân Thy K60A_QLDD 1 0 3.1 9.6 8.6 6.5

29 155850103074 Nguyễn Thị Mỹ Trinh K60A_QLDD 1 0 3.0 10 9.1 5.3

30 155850103075 Trương Thanh Trung K60B_QLDD 1 0 1.4 7.4 2.8 1.8

31 155850103076 Nguyễn Thị Thuỳ Vân K60B_QLDD 1 0 2.1 6 3.6 5.5

32 155850103078 Nguyễn Thành Việt K60A_QLDD 1 0 2.4 7.6 3.9 6.3

33 155850103079 Trần Thị Xoan K60B_QLDD 1 0 3.3 10 7.7 7.5
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